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TÓM TẮT
Công tác thông gió trong các mỏ khai thác than hầm lò có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo quy định 

hiện hành, lưu lượng gió sạch cấp vào mỏ phải được duy trì liên tục và ổn định. Tuy nhiên, vào những 
ngày mỏ không hoạt động (lễ, tết…), lượng các yếu tố độc hại phát sinh trong mỏ giảm đáng kể so với 
ngày làm việc. Do đó, nhu cầu cấp gió cho mỏ cũng có thể được điều chỉnh giảm tương ứng. Xuất phát 
từ thực tế này, trên cơ sở phương pháp tính toán lưu lượng gió chung cho mỏ đang được áp dụng, nghiên 
cứu đề xuất phương pháp xác định lưu lượng gió cần cấp trong ngày nghỉ theo hướng đơn giản và có cơ 
sở khoa học. Kết quả cho thấy, lưu lượng gió sạch cấp vào mỏ trong ngày nghỉ có thể giảm khoảng 40% 
- 60% so với ngày làm việc.

Từ khóa: thông gió mỏ; khai thác hầm lò; tối ưu hóa lưu lượng gió; ngày nghỉ; an toàn mỏ

1. Đặt vấn đề

Công tác thông gió trong các mỏ khai thác hầm lò nói chung và mỏ than hầm lò nói riêng đóng một vai 
trò vô cùng quan trọng (Trần Xuân Hà, 2009; Trần Xuân Hà và cộng sự, 2019; Baltaretu. R, Teodorescu, 
C. GonteanuZ, Matei I, 1970; A.I. Ksеnоfоnтоva và cộng sự, 1966) nhằm:

- Hòa loãng nồng độ các khí cháy nổ, khí độc hại và bụi than, bụi đá phát sinh trong dây chuyền công 
nghệ sản xuất hàng ngày ở mỏ và đưa ra khỏi mỏ nhanh nhất;

- Cung cấp nguồn khí oxy cần thiết cho con người và các động cơ đốt trong;
- Tạo điều kiện tốt nhất về an toàn môi trường cho con người trong thời gian làm việc ở mỏ. 
Chính vì những lý do trên, theo quy định hiện hành (QCVN 01:2011/BCT), tất cả các mỏ than hầm lò 

phải duy trì công tác thông gió liên tục 24/24 giờ, không gián đoạn (Bộ Công Thương, 2011).
Trong các mỏ than hầm lò, các đối tượng sử dụng gió sạch bao gồm: các gương lò đào, các lò chợ đang 

hoạt động và dự phòng, các hầm bơm, trạm điện, hầm chứa thuốc nổ, hầm nạp ắc quy, đầu tàu diesel, cũng 
như lượng gió rò qua các công trình thông gió và các khoảng đã khai thác. Trong những ngày mỏ hoạt 
động, tất cả các đối tượng tiêu thụ gió nêu trên đều cần được cung cấp đầy đủ gió sạch. Tuy nhiên, vào 
các ngày mỏ không làm việc như ngày lễ, tết, Chủ nhật (khoảng 65 ngày/năm), nhu cầu sử dụng gió sạch 
của các đối tượng này giảm đáng kể. Điều này cho thấy các quạt gió chính không nhất thiết phải cấp lưu 
lượng gió như trong ngày làm việc bình thường, mà có thể vận hành ở mức lưu lượng thấp hơn. Do đó, 
nếu điều chỉnh hợp lý lưu lượng gió trong các ngày không làm việc sẽ góp phần giảm đáng kể điện năng 
tiêu thụ của các quạt gió chính, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị. Tuy nhiên, các tài liệu chuyên ngành 
hiện nay chủ yếu mới đề cập đến phương pháp xác định lưu lượng gió trong ngày mỏ hoạt động, trong 
khi chưa có phương pháp cụ thể để xác định lưu lượng gió cần thiết trong ngày mỏ không làm việc. Thực 
tế này cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng phương pháp xác định lưu lượng gió phù hợp cho 
mỏ than hầm lò trong các ngày không làm việc.

2. Lựa chọn phương pháp tính lượng gió chung cần cho mỏ trong ngày làm việc 

2.1. Tổng quan các phương pháp tính lượng gió chung cần cho mỏ than hầm lò

Để thực hiện được nhiệm vụ thông gió cho mỏ, trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã và đang sử dụng 
các phương pháp tính toán lượng gió cần đưa vào mỏ theo các phương pháp khác nhau. Cụ thể như sau:

*Tác giả liên hệ
Email: daovanchi@humg.edu.vn
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1) Trên thế giới
Ở tất cả các nước công nghiệp mỏ phát triển như Liên bang Nga, Ukraina, Trung Quốc, Ba Lan, 

Rumani [9], [10], [11], [12], [13], việc tính toán lượng gió chung đưa vào mỏ nhờ các quạt gió chính đều 
sử dụng một trong hai phương pháp sau:

a) Phương pháp tính từ ngoài vào trong theo các yếu tố sau và chọn lượng gió lớn nhất
- Theo số người làm việc đồng thời lớn nhất trong mỏ;
- Theo lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất;
- Theo độ xuất khí mê-tan;
- Theo yếu tố bụi.
Ngoài ra, ở một số quốc gia như Liên bang Nga [10], [12] còn đề xuất thêm yếu tố nhiệt. Một số quốc 

gia như Rumani [9], Liên bang Nga [12] còn đề xuất thêm yếu tố khí độc phát sinh khi sử dụng các động 
cơ đốt trong phục vụ công tác vận tải.

b) Phương pháp tính lượng gió từ trong ra ngoài
Phương pháp này tính lượng gió cho từng loại hộ tiêu thụ và lượng gió chung cần đưa vào mỏ là tổng 

các lượng gió lớn nhất cần đưa vào mỏ của các hộ tiêu thụ, bao gồm cả lượng gió rò trong mỏ. Cụ thể, 
lượng gió này được tính như sau:

- Cho lò chuẩn bị (tính theo số người, theo độ thoát khí mê-tan, theo lượng thuốc nổ đồng thời lớn 
nhất, theo tốc độ gió tối ưu theo yếu tố bụi);

- Cho lò chợ (theo số người, theo độ thoát khí mê-tan, theo lượng thuốc nổ, theo yếu tố bụi);
- Cho hầm bơm, hầm chứa thuốc nổ, trạm điện…;
- Cho lượng gió rò trong mỏ.
Lưu lượng gió chung cần đưa vào mỏ (Qm) được tính theo công thức sau:

    

Trong đó:
Ksl: Hệ số kể đến khả năng tăng sản lượng mỏ;
ΣQlc: Tổng lưu lượng gió cần cho các lò chợ hoạt động, m3/s;
ΣQlcdp: Tổng lưu lượng gió cho các lò chợ dự phòng, m3/s;
ΣQcb: Tổng lưu lượng gió của các lò chuẩn bị, m3/s;
ΣQht: Tổng lưu lượng gió của hầm bơm, trạm điện, hầm chứa thuốc nổ, m3/s;
ΣQrm: Tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/s;
1,1: Hệ số kể đến sự phân phối gió không đều.
2) Ở Việt Nam
Ở Việt Nam, để tính lượng gió cần cho các mỏ than hầm lò vào giai đoạn trước khi Tổng Công ty Than 

Việt Nam (nay là Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) ra đời năm 1994, thường sử dụng các phương 
pháp tính theo tài liệu của nước ngoài. Sau nhiều năm phát triển, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 
mới ban hành “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông gió và quản lý khí mỏ” [4] nhằm thống nhất 
công tác thiết kế thông gió cho các mỏ than hầm lò. Đây là tài liệu dựa trên cơ sở nghiên cứu một số sổ 
tay thông gió mỏ hầm lò của Liên bang Nga.

Lượng gió cần cho các hộ dùng gió được xác định theo các yếu tố nhờ các phương pháp sau:
- Tính toán lượng gió cho đào lò chuẩn bị và lò chợ;
- Tính lượng gió cho hầm bơm, trạm điện, hầm chứa thuốc nổ và hầm nạp ắc-quy;
- Tính lượng gió rò trong mỏ;
- Tính lưu lượng gió yêu cầu cho mỏ.
Lưu lượng gió yêu cầu chung cho toàn mỏ được xác định theo công thức sau:

QM(max) = 1,1.(K. ∑Qlc(max) + ∑Qcb(max) + ∑Qht(max) + ∑ Qr(max) + ∑ Qđt(max), m3/s
Trong đó:
1,1: Hệ số kể đến khả năng tăng sản lượng;
Qlc: Lưu lượng gió cần thiết để thông gió cho lò chợ, m3/s; 
Qcb: Lưu lượng gió cần thiết để thông gió cho các đường lò chuẩn bị, m3/s;
Qrm: Lưu lượng rò gió qua các công trình thông gió, m3/s;
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Qrm = 10 ÷ 12%(K. ∑Qlc + ∑Qcb + ∑Qht); (m3/s)
chọn Qrm = 10%( ∑Qlc + ∑Qcb), (m3/s)
Qht: Lưu lượng gió cần thiết để thông gió cho hầm trạm, m3/s;
Qđt: Lưu lượng gió cần để hòa loãng khí độc phát sinh từ đầu tàu diezel, m3/s.

2.2. Lựa chọn các phương pháp tính lượng gió chung cho mỏ than trong ngày mỏ làm việc

Vì các phương pháp tính lượng gió chung cho các mỏ than hầm lò theo tài liệu của Tập đoàn Than - 
Khoáng sản Việt Nam ban hành đã được sử dụng phổ biến trong nhiều năm qua, nên nhóm nghiên cứu 
cũng chọn các phương pháp tính toán này làm cơ sở khoa học để tính toán lượng gió chung cho mỏ than 
hầm lò trong ngày mỏ làm việc; từ đó xây dựng phương pháp tính lượng gió cần cho mỏ trong ngày không 
làm việc.  

3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính lượng gió cần cho mỏ trong ngày không làm việc

Để xác định được lượng gió cần thiết đưa vào mỏ trong ngày mỏ không làm việc, cần phân tích đầy 
đủ nhu cầu gió sạch của các hộ tiêu thụ gió trên cơ sở các yếu tố phát sinh khí độc, khí cháy nổ ở các hộ 
tiêu thụ gió này.

1) Đối với lò chợ
Trong ngày mỏ làm việc, lượng gió cần cho lò chợ hoạt động được tính theo các yếu tố sau:
- Theo số người làm việc đồng thời lớn nhất;
- Theo lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất;
- Theo yếu tố bụi;
- Theo độ thoát khí mê-tan vào lò chợ.
Trong ngày mỏ nghỉ làm việc, các yếu tố: người làm việc, lượng thuốc nổ sử dụng và nồng độ bụi 

trong không khí lò chợ đều không có (không xảy ra) cho nên không cần tính lượng gió theo ba yếu tố này. 
Còn theo yếu tố khí mê-tan, trong ngày lò chợ không làm việc, khí mê-tan vẫn thoát ra từ khoảng đã khai 
thác và từ gương lò chợ, song lượng khí mê-tan thoát ra không lớn cho nên theo các tài liệu chuyên ngành 
[9], [10] thì lò chợ được coi như lò chợ dừng làm việc hoặc lò chợ dự phòng và vẫn cần được thông gió. 

Lượng gió cần thông gió cho lò chợ được lấy bằng 50% lượng gió của lò chợ đang hoạt động. Trong 
trường hợp này, lượng gió cần cho lò chợ hoạt động sẽ lấy theo yếu tố “độ thoát khí mê-tan”. Khi đó, tổng 
lượng gió cần cho các lò chợ sẽ là 50%.  

2) Đối với lò chuẩn bị 
Lượng gió cần cho lò chuẩn bị được xác định theo các yếu tố sau: số người làm việc; lượng thuốc nổ; 

yếu tố bụi; độ thoát khí mê-tan.
Trong ngày mỏ nghỉ làm việc, các hoạt động ở gương lò chuẩn bị không xảy ra, nên lượng gió tính 

theo ba yếu tố đầu tiên đều không có và chỉ có yếu tố độ thoát khí mê-tan là xuất hiện. Vì vậy, gương lò 
chuẩn bị vẫn cần được thông gió theo lượng gió được xác định nhờ yếu tố mê-tan. Lượng gió cần cho các 
gương lò chuẩn bị trong ngày mỏ nghỉ làm việc sẽ là: 

3) Đối với các hầm bơm, trạm điện, hầm chứa thuốc nổ, hầm nạp ắc-quy
Lượng gió cần vẫn giữ nguyên như ngày mỏ làm việc. Do đó, lượng gió cần là: 
4) Đối với lượng gió cần cho tàu điện diezel
Trong ngày mỏ nghỉ làm việc sẽ bằng 0:  = 0.
5) Lượng gió rò trong mỏ
Trong ngày mỏ nghỉ làm việc, lượng gió đưa vào mỏ chắc chắn ít hơn, nên lượng gió rò chung của 

toàn mỏ sẽ ít hơn và lấy bằng 10%. .
Từ những phân tích trên, ta xây dựng được công thức tính lưu lượng gió cần cho mỏ trong ngày mỏ 

nghỉ làm việc (Qm.n) như sau:
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4. Kết quả xác định lượng gió cần cho một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh trong ngày làm 
việc và không làm việc

- Kết quả tính toán lượng gió chung cần đưa vào mỏ cho mỏ than Nam Mẫu (mỏ hạng I theo khí mê-tan) 
vào Quý I năm 2025 với 24 lò chợ hoạt động và 37 gương lò đào. 

- Kết quả xác định lượng gió chung đưa vào mỏ của mỏ than Dương Huy (mỏ loại II theo khí mê-tan) 
trong Quý I năm 2025 với 12 lò chợ và 36 gương lò đào (Bảng 2).

- Kết quả xác định lượng gió chung đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ của mỏ than Khe 
Chàm II-IV (mỏ hạng III theo khí mê-tan), trong Quý I năm 2025 (Bảng 3).

- Kết quả xác định lượng gió chung cần đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ của mỏ than 
Mạo Khê (mỏ siêu hạng theo khí mê-tan) (Bảng 4).

Bảng 1. Kết quả xác định lượng gió cần đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ  
của Công ty Than Nam Mẫu Quý I năm 2025

Chế độ 
mỏ

Hộ dùng 
gió

Lượng gió cần tính theo các yếu tố, m3/s
Lượng gió 
chọn, m3/s

Theo số người 
làm việc lớn 

nhất

Theo thuốc 
nổ

Theo yếu tố 
bụi

Theo độ thoát 
khí CH4

Ngày 
làm việc

Lò chợ 24,7 28,6 112,9 122,4 180,4

Lò chuẩn 
bị

17,6 88,4 90,59 29,9 102,4

Hầm trạm - - - - 16,4

Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.ml)

Toàn mỏ

Ngày 
nghỉ

Lò chợ - - - 122,4 122,4

Lò chuẩn 
bị

- - - 29,9 29,9

Hầm trạm - - - - 16,4

Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.mn)

Toàn mỏ

 

Hệ số giảm lượng 
gió, Pg
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Bảng 2. Kết quả xác định lượng gió cần đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ  
của Công ty Than Dương Huy - Vinacomin Quý I năm 2025

Chế độ 
mỏ

Hộ  
dùng gió

Lượng gió cần tính theo các yếu tố, m3/s
Lượng gió 
chọn, m3/s

Theo số người 
làm việc  
lớn nhất

Theo  
thuốc nổ

Theo  
yếu tố bụi

Theo độ  
thoát khí CH4

Ngày 
làm việc

Lò chợ 25,6 40,3 79,4 157,66 157,66

Lò chuẩn 
bị 21,12 60,1 96,38 54,06 96,38

Hầm trạm - - - - 23,06

Tàu diezel - - - - 10,4

Rò gió  
(Qr.ml)

Toàn mỏ

Ngày 
nghỉ

Lò chợ - - - 157,66 157,66

Lò  
chuẩn bị - - - 54,06 54,06

Hầm trạm - - - - 23,06

Tàu diezel - - - - 10,4

Rò gió  
(Qr.mn)

Toàn mỏ

Hệ số giảm lượng 
gió, Pg

Bảng 3. Kết quả xác định lượng gió cần đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ  
của mỏ than Khe Chàm II-IV Quý I năm 2025

Chế độ 
mỏ

Hộ dùng 
gió

Lượng gió cần tính theo các yếu tố, m3/s
Lượng gió 
chọn, m3/s

Theo số người 
làm việc  
lớn nhất

Theo  
thuốc nổ

Theo  
yếu tố bụi

Theo độ  
thoát khí CH4

Ngày 
làm việc

Lò chợ 10 8,8 20,5 64 64
Lò  

chuẩn bị 10,5 22,23 112,2 17,69 112,2

Hầm trạm - - - - 3,5
Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.ml)
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Chế độ 
mỏ

Hộ dùng 
gió

Lượng gió cần tính theo các yếu tố, m3/s
Lượng gió 
chọn, m3/s

Theo số người 
làm việc  
lớn nhất

Theo  
thuốc nổ

Theo  
yếu tố bụi

Theo độ  
thoát khí CH4

Toàn mỏ

Ngày 
nghỉ

Lò chợ - - - 64 64
Lò  

chuẩn bị - - - 17,69 17,69

Hầm trạm - - - - 3,5
Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.mn)

Toàn mỏ

Hệ số giảm lượng 
gió, Pg

Bảng 4. Kết quả xác định lượng gió cần đưa vào mỏ trong ngày làm việc và ngày nghỉ  
của Công ty Than Mạo Khê trong Quý I năm 2025

Chế độ 
mỏ

Hộ dùng 
gió

Lượng gió cần tính theo các yếu tố, m3/s
Lượng gió 
chọn, m3/s

Theo số người 
làm việc  
lớn nhất

Theo  
thuốc nổ

Theo  
yếu tố bụi

Theo độ  
thoát khí CH4

Ngày 
làm việc

Lò chợ 20,73 31,3 152,6 196,1 239,7
Lò  

chuẩn bị 14,17 41,25 67,22 0,042 67,7

Hầm trạm - - - - 42,1
Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.ml)

Toàn mỏ

Ngày 
nghỉ

Lò chợ - - - 196,1 196,1
Lò  

chuẩn bị - - - 0,042 0,042

Hầm trạm - - - - 42,1
Tàu diezel - - - - -

Rò gió  
(Qr.mn)

Toàn mỏ

Hệ số giảm lượng 
gió, Pg
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5. Kết luận

Công tác thông gió trong các mỏ than hầm lò nói riêng và các mỏ khai thác khoáng sản rắn nói chung 
có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, vào những ngày mỏ không làm việc như lễ, tết…, nhu cầu cấp 
gió sạch vào mỏ giảm đáng kể. Cho đến nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam vẫn chưa có phương 
pháp xác định hợp lý lượng gió cần cấp cho mỏ trong những ngày không làm việc. Do đó, việc nghiên 
cứu xác định lưu lượng gió sạch cần thiết trong các thời điểm này là hết sức cấp thiết.

Trên cơ sở phương pháp xác định lưu lượng gió cấp cho mỏ trong ngày làm việc hiện đang được áp 
dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kết hợp với việc phân tích khoa học các 
yếu tố độc hại phát sinh trong mỏ vào ngày không làm việc, nghiên cứu đã xây dựng được phương pháp 
xác định lưu lượng gió cần cấp cho mỏ trong ngày nghỉ theo hướng đơn giản và dễ áp dụng. Kết quả cho 
thấy lưu lượng gió cần cấp cho mỏ trong ngày không làm việc có thể giảm từ tối thiểu 40% đến trên 60% 
so với ngày làm việc. 
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A STUDY ON DEVELOPING A METHOD FOR 
DETERMINING THE REQUIRED AIRFLOW 
IN UNDERGROUND COAL MINES DURING  

NON-OPERATIONAL DAYS
Tran Xuan Ha¹, Dao Van Chi²,*, Nguyen Hong Cuong²
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ABSTRACT
Mine ventilation plays a critically important role in underground coal mining operations. According 

to current regulations, the supply of fresh air to mines must be maintained continuously and stably. 
However, during non-operational days (such as holidays and weekends), the generation of hazardous 
factors within the mine is significantly reduced compared to normal working days. Therefore, the required 
airflow supplied to the mine can be correspondingly decreased. Based on this practical consideration, and 
grounded in the existing method for calculating total mine airflow, this study proposes a simplified and 
scientifically grounded approach for determining the required airflow during non-operational periods. 
The results indicate that the fresh airflow supplied to the mine during such periods can be reduced by 
approximately 40% - 60% compared to operational days.

Keywords: mine ventilation; underground mining; airflow optimization; non-operational days;  
mine safety




